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Câu 41. [NB] Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOC2H5. 
B. CH3COOCH3. 
C. C2H5COOCH3. 

D. CH2=CHCOOCH3

Câu 42. [NB] Chất nào sau đây là muối trung hòa?

           A. NaHCO3.                B. Na2SO4.                  C. KHSO4.
               D. Na2HPO4

Câu 43. [NB] Công thức phân tử của glixerol là



A. C3H8O.                   B. C2H6O2.                   C. C2H6O.
D. C3H8O3.

Câu 44. [NB] Ở điều kiện thường, chất béo nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn?


A. C17H33COOC3H5(OOCC17H31)2.
B. C3H5(OOCC17H35)3.


C. C3H5(OOCC17H33)3.

D. C3H5(OOCC17H31)3.
Câu 45. [NB] Chất nào sau đây là amin bậc hai?



A. CH3NH2.

B. (CH3)2NH.
C. (C2H5)3N.
D. C6H5NH2.

Câu 46. [NB] Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch


A. NaCl.            

B. Na2SO4.          

C. HCl. 


D. NaNO3.

Câu 47. [NB] Monome được dùng để điều chế polipropilen (PP) là


A. CH2=CH-CH3. 
B. CH2=CH2.

C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.

Câu 48. [NB] Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?

        
A. Ag.
B. Al.
C. Fe.
D. Mg.

Câu 49. [NB] Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?

        
A. Mg.
B. Ba.
C. K.
D. Fe.

Câu 50. [NB] Nhôm hiđroxit là chất rắn, màu trắng, kết tủa ở dạng keo. Công thức của nhôm hiđroxit là

A. AlCl3.
B. Al2O3.
C. Al(OH)3. 
D. Al(NO3)3

Câu 51. [NB] Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất có khả năng làm mềm mẫu nước cứng trên là

        
A. NaHCO3.
B. MgCl2.
C. HCl.
D. Na3PO4.

Câu 52. [NB] Cho phản ứng sau: Mg + Cl2 
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 MgCl2. Trong phản ứng trên, mỗi nguyên tử Mg đã
A. nhận 1 electron.
B. nhường 1 electron.
C. nhường 2 electron. 
D. nhường 3 electron 

Câu 53. [NB] Oxit kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm?

    A. BeO.
B. MgO.
C. K2O.
D. CuO.

Câu 54. [NB] Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al(OH)3? 



A. Na2SO4, HNO3.  
B. NaCl, NaOH.  
C. HNO3, KNO3.  
D. HCl, NaOH.

Câu 55. [NB] . Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm và có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là


    A. Cr(OH)3.
B. Cr2O3.
C. CrO.
D. CrO3.

Câu 56. [NB] Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(III)?

   A. H2SO4 loãng.
B. HNO3 đặc, nóng.
C. CuSO4.
D. HCl loãng.

Câu 57. [NB] Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

   A. N2.
B. O2.
C. CO.
D. CO2.
Câu 58. . [NB Chất vừa làm dung dịch quỳ tím hóa đỏ vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

        
A. CH3CHO.
B. HCOOH.
C. CH3COOH.
D. CH3OH.

Câu 59. [TH] Thuỷ phân este X (C4H8O2, mạch hở) trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z; trong đó Y có tỉ khối hơi so với hiđro là 16. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH(CH3)2.

B. CH3COOCH2CH3.


     C. HCOOCH2CH2CH3.


                D. CH3CH2COOCH3.

Câu 60. [TH] Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là :

        
A.0,20M .                
B.0,10M.          

C.0,01M .                     D.0,02M . 

Câu 61. [TH] Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng ngưng metyl metacrylat thu được poli(metyl metacrylat).

B. Tinh bột thuộc loại polime thiên nhiên.

C. Đa số polime tan tốt trong các dung môi thông thường.

D.. Tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp.

Câu 62. [TH] Cho các phát biểu sau:


(a) Chất béo dùng để sản xuất một số thực phẩm như mì sợi, đồ hộp.

(b) Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.


(c) Dung dịch valin làm quỳ tím hóa xanh.


(d) Quần áo dệt bằng tơ tằm không nên là ủi ở nhiệt độ cao.


(e) Mặt cắt quả chuối xanh tạo màu xanh tím với iot.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       
B. 4.       
C. 5.       
D. 2.

Câu 63. [TH]  Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

        
A. Cho đinh sắt (làm bằng thép cacbon) vào dung dịch HCl.

        
B. Nhúng dây Mg vào dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.

        
C. Nhúng thanh Al vào dung dịch AgNO3.

        
D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

Câu 64. [TH] Cho 2,00 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?


A. Be.
B. Mg. 
C. Ca. 
D. Ba.

Câu 65. [TH] Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2. Giá trị của m là

A. 32.     
B. 16.
C. 48.    
D. 64.

Câu 66. [TH] Cho các thực nghiệm sau:

  

(a) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2.

  

(b) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.

  

(c) Đun nóng nước có tính cứng tạm thời.

  

(d) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch KAl(SO4)2.12H2O.

 
 
(e) Sục khí CO2 dư vào nước vôi trong.

Số thực nghiệm thu được kết tủa sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là

  

A. 2.                            
B. 3.                           
C. 4.                           
D. 5.

Câu 67. [VD] Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinyl axetilen và H2. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với NO2 là 1. Biết 2,8 lít Y (đktc) làm mất màu tối đa 36 gam brom trong dung dịch. Cho 2,8 lít X (đktc) tác dụng đủ với x gam brom trong dung dịch. Giá trị của x là
   
 
A. 30.
B. 24.
C. 48. 
D. 60.

Câu 68. [VD] Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số nguyên tử hiđro trong phân tử chất X là

A. 8. 
B. 6. 
C. 10. 
D. 12.
Câu 69. [VD]  Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 200ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17HyCOONa. Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,845 mol CO2. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là



A. 55,76.      
B. 57,74.       
C. 59,07.       
D. 31,77.

Câu 70. [VD] Trong công nghiệp, saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích. Để thu được 1,8 tấn glucozơ cần thủy phân m tấn saccarozơ với hiệu suất phản ứng là 60%. Giá trị của m là

A. 4,104.
B. 2,052.
C. 2,850.
D. 5,700.

Câu 71. [VD]  Cho 13,50 gam một amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu được 24,45 gam muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn chất trên là

        
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 72. [VD] Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí O2 dư, thu được m gam hỗn hợp X gồm hai oxit. Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 18,3.       
B. 26,1.      
C. 28,4.        
D. 24,7.
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Câu 73. [VD]. Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70 kg N; 35,5 kg P2O5 và 30 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân NPK (ở hình bên) trộn với phân kali (độ dinh dưỡng 60%) và phân ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho một hecta (1 hecta = 10.000 m2) đất trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 261 kg. 
B. 217 kg. 
C. 258 kg. 

D. 282 kg.

Câu 74. [VD] Hỗn hợp E chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), trong E nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 133,38 gam hỗn hợp muối (C15H31COONa, C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa) và 11,04 gam glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 11,625 mol O2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


A. 0,36.       
B. 0,33.       
C. 0,34.       
D. 0,35.

Câu 75. [VD] . Butan là một trong hai thành phần chính của khí đốt hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas-viết tắt là LPG). Khi đốt cháy 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2497 kJ. Để thực hiện việc đun nóng 1 gam nước tăng thêm 1°C cần cung cấp nhiệt lượng là 4,18J. Khối lượng butan cần đốt để đưa 2 lít nước từ 25°C lên 100°C. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1 g/ml và hiệu suất nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy butan dùng để nâng nhiệt độ của nước là 60%.


A. 23,26 gam.       
B. 26,52 gam.       
C. 24,27 gam.       
D. 25,44 gam.

Câu 76. [ VDC]  Cho 19,04 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và FeCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 2,016 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 15. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được 92,27 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 2,8 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Biết các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 12,86.       
B. 12,90.       
C. 12,82.       
D. 12,84
Câu 77. [ VDC] Cho các hợp chất hữu cơ no, mạch hở sau: X và Y (có cùng số mol) là hai axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, Z là ancol ba chức (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 5). Đun 5 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa với hiệu suất 50% được tính theo hai axit X và Y) thu được 3,5 mol hỗn hợp F gồm X, Y, Z và các sản phẩm hữu cơ (chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:



Thí nghiệm 1: Cho a mol F tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,6 mol khí H2.



Thí nghiệm 2: Đốt cháy hoàn toàn (a + 0,35) mol F cần vừa đủ 5,925 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của các este trong F gần nhất với



A. 12%.

B. 52%.

C. 43%.

D. 35%.

Câu 78. [ VDC] Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch). Thể tích khí thu được trong quá trình điện phân (ở cả hai điện cực) theo thời gian điện phân như sau:

	Thời gian điện phân
	t giây
	2t giây
	3t giây

	Thể tích khí đo ở đktc
	1,344 lít
	2,464 lít
	4,032 lít


Giá trị của a là

    
A. 0,13 mol.
B. 0,15 mol.
C. 0,14 mol.
D. 0,12 mol.
Câu 79. [VD] Cho sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):


(1) NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + X


(2) 2X + Y ( CaCO3 + Z + 2H2O


(3) X + Y → CaCO3 + T + H2O

Các chất Y, T lần lượt là

A. Ca(OH)2, NaOH.
B. NaHCO3, Na2CO3.
C. Ca(OH)2, Na2CO3.
D. Na2CO3, Ca(OH)2.

Câu 80. (VDC) Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):


E + NaOH 
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 X + Y


F + 3NaOH 
[image: image3.wmf]¾¾®

 X + Y + 2Z


2X + H2SO4 
[image: image4.wmf]¾¾®

 2T + Na2SO4
Biết E, F là những este no, mạch hở công thức phân tử có dạng CnHmOn (E, F chỉ chứa nhóm chức este trong phân tử). Cho các phát biểu sau:


(a) Hai chất E và Z có cùng số nguyên tử cacbon.


(b) Chất Z là hợp chất hữu cơ tạp chức.


(c) Từ chất Y có thể điều chế trực tiếp được CH3COOH.


(d) Chất F là este của glixerol với axit caboxylic.


(e) Chất T được sử dụng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       
B. 5.       
C. 2.       
D. 3.

ĐÁP ÁN
	41-D
	42-B
	43-D
	44-B
	45-B
	46-C
	47-A
	48-A
	49-D
	50-C

	51-D
	52-C
	53-C
	54-D
	55-D
	56-B
	57-D
	58-B
	59-D
	60-A

	61-B
	62-A
	63-D
	64-C
	65-B
	66-B
	67-A
	68-A
	69-B
	70-D

	71-D
	72-A
	73-C
	74-D
	75-C
	76-D
	77-D
	78-C
	79-A
	80-A


Câu 41. [NB] Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. CH3COOC2H5. 
B. CH3COOCH3. 
C. C2H5COOCH3. 

D. CH2=CHCOOCH3

Câu 42. [NB] Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. NaHCO3.                B. Na2SO4.                  C. KHSO4.
               D. Na2HPO4

Câu 43. [NB] Công thức phân tử của glixerol là



A. C3H8O.

B. C2H6O2.
C. C2H6O.
D. C3H8O3.

Câu 44. [NB] Ở điều kiện thường, chất béo nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn?


A. C17H33COOC3H5(OOCC17H31)2.
B. C3H5(OOCC17H35)3.


C. C3H5(OOCC17H33)3.

D. C3H5(OOCC17H31)3.
Câu 45. [NB] Chất nào sau đây là amin bậc hai?



A. CH3NH2.

B. (CH3)2NH.
C. (C2H5)3N.
D. C6H5NH2.

Câu 46. [NB] Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch


A. NaCl.            

B. Na2SO4.          

C. HCl. 


D. NaNO3.

Câu 47. [NB] Monome được dùng để điều chế polipropilen (PP) là


A. CH2=CH-CH3. 
B. CH2=CH2.

C. CH≡CH. 

D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 48. [NB] ) Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?

        
A. Ag.
B. Al.
C. Fe.
D. Mg.

Câu 49. [NB] Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?

        
A. Mg.
B. Ba.
C. K.
D. Fe.

Câu 50. [NB] Nhôm hiđroxit là chất rắn, màu trắng, kết tủa ở dạng keo. Công thức của nhôm hiđroxit là
A. AlCl3.
B. Al2O3.
C. Al(OH)3. 
D. Al(NO3)3

Câu 51. [NB] Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất có khả năng làm mềm mẫu nước cứng trên là

        
A. NaHCO3.
B. MgCl2.
C. HCl.
D. Na3PO4.
Câu 52. [NB] Cho phản ứng sau: Mg + Cl2 
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 MgCl2. Trong phản ứng trên, mỗi nguyên tử Mg đã
A. nhận 1 electron.
B. nhường 1 electron.
C. nhường 2 electron. 
D. nhường 3 electron 

Câu 53. [NB] Oxit kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm?

A. BeO.
B. MgO.
C. K2O.
D. CuO.
Câu 54. [NB] Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al(OH)3? 



A. Na2SO4, HNO3.  
B. NaCl, NaOH.  
C. HNO3, KNO3.  
D. HCl, NaOH.

Câu 55. [NB] . Crom(VI) oxit là chất rắn màu đỏ thẫm và có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là


A. Cr(OH)3.
B. Cr2O3.
C. CrO.
D. CrO3.

Câu 56. [NB] Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(III)?

A. H2SO4 loãng.
B. HNO3 đặc, nóng.
C. CuSO4.
D. HCl loãng.

Câu 57. [NB] Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng sau những vụ thu hoạch lúa sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí và gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A. N2.
B. O2.
C. CO.
D. CO2.
Câu 58. . [NB Chất vừa làm dung dịch quỳ tím hóa đỏ vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là

        
A. CH3CHO.
B. HCOOH.
C. CH3COOH.
D. CH3OH.

Câu 59. [TH] Thuỷ phân este X (C4H8O2, mạch hở) trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z; trong đó Y có tỉ khối hơi so với hiđro là 16. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH(CH3)2.

B. CH3COOCH2CH3.


C. HCOOCH2CH2CH3.


    D. CH3CH2COOCH3.

Câu 60. [TH] Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là :

A.0,20M .                
B.0,10M.          

C.0,01M .                     D.0,02M . 

Lời giải:

nAg = 2,16 : 108 = 0,02 mol

C6H12O6 
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Câu 61. [TH] Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng ngưng metyl metacrylat thu được poli(metyl metacrylat).

B. Tinh bột thuộc loại polime thiên nhiên.

C. Đa số polime tan tốt trong các dung môi thông thường.

D.. Tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp.

Câu 62. [TH] Cho các phát biểu sau:


(a) Chất béo dùng để sản xuất một số thực phẩm như mì sợi, đồ hộp,…

(b) Ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.


(c) Dung dịch valin làm quỳ tím hóa xanh.


(d) Quần áo dệt bằng tơ tằm không nên là ủi ở nhiệt độ cao.


(e) Mặt cắt quả chuối xanh tạo màu xanh tím với iot.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       
B. 4.       
C. 5.       
D. 2.

Câu 63. [TH]  Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

        A. Cho đinh sắt (làm bằng thép cacbon) vào dung dịch HCl.

        B. Nhúng dây Mg vào dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.

        C. Nhúng thanh Al vào dung dịch AgNO3.

        D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3.
Câu 64. [TH] Cho 2,00 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

A. Be.
B. Mg. 
C. Ca. 
D. Ba.

Câu 65. [TH] Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí H2. Giá trị của m là

     A. 32.     
B. 16.
C. 48.    
D. 64.

Câu 66. [TH] Cho các thực nghiệm sau:

  

(a) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp KHCO3 và CaCl2.

  

(b) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.

  

(c) Đun nóng nước có tính cứng tạm thời.

  

(d) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch KAl(SO4)2.12H2O.

 
 
(e) Sục khí CO2 dư vào nước vôi trong.

Số thực nghiệm thu được kết tủa sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là

  

A. 2.                            
B. 3.                           
C. 4.                           
D. 5.

Lời giải:

(a) 
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Câu 67. [VD] Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinyl axetilen và H2. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với NO2 là 1. Biết 2,8 lít Y (đktc) làm mất màu tối đa 36 gam brom trong dung dịch. Cho 2,8 lít X (đktc) tác dụng đủ với x gam brom trong dung dịch. Giá trị của x là
   
 
A. 30.
B. 24.
C. 48. 
D. 60.

Lời giải:

Đặt CTTQ của Y là CnH2n+2-2k với 14n + 2 – 2k = 46

Khi cho Y tác dụng với Br2 thì: 
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Phản ứng cộng H2 không làm thay đổi số cacbon ( X gồm C3,4H4 (0,125) và H2 (0,6nY = 0,075).

Cho 0,125 mol X có 5/64 mol C3,4H4 ( 
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Câu 68. [VD] Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số nguyên tử hiđro trong phân tử chất X là
A. 8. 
B. 6. 
C. 10. 
D. 12.

Lời giải:

Ta có: nNaOH = 0,3 mol = 2neste
Mà X đơn chức, nên X là este của phenol ( nnước = neste = 0,15 mol

Bảo toàn khối lượng: mX = 29,7 + 0,15.18 – 12 = 20,4g

⟹ MX = 136 đvC ⟹ X là C8H8O2.
Câu 69. [VD]  Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 200ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17HyCOONa. Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,845 mol CO2. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là



A. 55,76.      
B. 57,74.       
C. 59,07.       
D. 31,77.

Lời giải:

Các axit béo gọi chung là A. Các muối đều 18C nên X có 57C và A có 18C.

Số 
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Trong phản ứng xà phòng hóa: 
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Quy đổi E thành 
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Câu 70. [VD] Trong công nghiệp, saccarozơ là nguyên liệu để thủy phân thành glucozơ và fructozơ dùng trong kĩ thuật tráng gương, ruột phích. Để thu được 1,8 tấn glucozơ cần thủy phân m tấn saccarozơ với hiệu suất phản ứng là 60%. Giá trị của m là

A. 4,104.
B. 2,052.
C. 2,850.
D. 5,700.

Câu 71. [VD]  Cho 13,50 gam một amin đơn chức X tác dụng hết với dung dịch axit HCl, thu được 24,45 gam muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn chất trên là

        
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Lời giải:

nX = nHCl = (24,45 – 13,5)/36,5 = 0,3

( MX = 45: C2H7N

X có 2 cấu tạo: CH3-CH2-NH2 và CH3-NH-CH3
Câu 72. [VD] Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí O2 dư, thu được m gam hỗn hợp X gồm hai oxit. Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 18,3.       
B. 26,1.      
C. 28,4.        
D. 24,7.

mmuối = mkim loại + 
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Bảo toàn điện tích: 
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( moxit = mkim loại + mO = 18,3 gam

Câu 73. [VD]. Để đảm bảo năng suất lúa vụ hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long, với mỗi hecta đất trồng lúa, người nông dân cần cung cấp 70 kg N; 35,5 kg P2O5 và 30 kg K2O. Loại phân mà người nông dân sử dụng là phân NPK (ở hình bên) trộn với phân kali (độ dinh dưỡng 60%) và phân ure (độ dinh dưỡng 46%). Tổng khối lượng phân bón đã sử dụng cho một hecta (1 hecta = 10.000 m2) đất trên gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 261 kg. 
B. 217 kg. 
C. 258 kg. 

D. 282 kg.

Các chỉ số từ loại phân bón NPK trên là các chỉ số dinh dưỡng được tính bằng %N = 20%, %P2O5 = 20% và %K2O = 15%

Đặt m phân hỗn hợp NPK = a kg, m phân kali = b kg và m phân urê = c kg

mN = 20%a + 46%c = 70
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Câu 74. [VD] Hỗn hợp E chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác), trong E nguyên tố oxi chiếm 10,9777% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam E bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 133,38 gam hỗn hợp muối (C15H31COONa, C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa) và 11,04 gam glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 11,625 mol O2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,36.       
B. 0,33.       
C. 0,34.       
D. 0,35.
Quy đổi E thành HCOOH (x mol), CH2 (y mol), H2 (z mol), C3H5(OH)3 (0,12 mol) và H2O (-0,12.3 = -0,36 mol)

Muối gồm HCOONa, CH2, H2 ( 68x + 14y + 2z = 133,38
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Câu 75. [VD] . Butan là một trong hai thành phần chính của khí đốt hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas-viết tắt là LPG). Khi đốt cháy 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2497 kJ. Để thực hiện việc đun nóng 1 gam nước tăng thêm 1°C cần cung cấp nhiệt lượng là 4,18J. Khối lượng butan cần đốt để đưa 2 lít nước từ 25°C lên 100°C. Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1 g/ml và hiệu suất nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy butan dùng để nâng nhiệt độ của nước là 60%.

A. 23,26 gam.       
B. 26,52 gam.       
C. 24,27 gam.       
D. 25,44 gam.

Lời giải:
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Nhiệt lượng cần dùng để đưa 2 lít nước từ 25°C lên 100°C là 2000.4,18.(100 – 25) = 627000J = 627 kJ

Ta có: 
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Câu 76. [ VDC]  Cho 19,04 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và FeCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 2,016 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 15. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được 92,27 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 2,8 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Biết các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 12,86.       
B. 12,90.       
C. 12,82.       
D. 12,84

Lời giải:

Cho X tác dụng với HCl thu được hỗn hợp khí gồm CO2 (0,06 mol) và H2 (0,03 mol)
Quy đổi X thành Fe (a mol), O (b mol) và CO2 (0,06 mol)

mX = 56a + 16b + 0,06.44 = 19,04 (1)

Đặ 
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m↓ = 143,5(2b + 0,06) + 108(3a – 2b – 0,06) = 92,27 (2)

Từ (1), (2) suy ra: a = 0,23; b = 0,22

Nếu hòa tan 19,04 gam X vào H2SO4 (đặc, nóng, dư) thì:

Bảo toàn e: 3a = 2b + 
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Trong 19,04 gam X tạo ra 
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Vậy trong m gam X tạo ra 
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Câu 77. [ VDC] Cho các hợp chất hữu cơ no, mạch hở sau: X và Y (có cùng số mol) là hai axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, Z là ancol ba chức (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 5). Đun 5 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa với hiệu suất 50% được tính theo hai axit X và Y) thu được 3,5 mol hỗn hợp F gồm X, Y, Z và các sản phẩm hữu cơ (chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:



Thí nghiệm 1: Cho a mol F tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,6 mol khí H2.



Thí nghiệm 2: Đốt cháy hoàn toàn (a + 0,35) mol F cần vừa đủ 5,925 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của các este trong F gần nhất với



A. 12%.

B. 52%.

C. 43%.

D. 35%.

Lời giải:

naxit phản ứng = nH2O = nE – nF = 1,5

( neste = nH2O/3 = 0,5 mol

naxit ban đầu = 1,5.50% = 3 ( nZ ban đầu = 2

( nZ dư = 2 – 0,5 = 1,5

Vậy 3,5 mol F gồm các axit (1,5 mol), Z (1,5 mol) và các este (0,5 mol)

nH2 = 0,5naxit + 1,5nZ = 3

( a = 0,6.3,5/3 = 0,7

0,7 + 0,35 = 1,05 mol F gồm axit (0,45), Z (0,45) và este (0,15)

Quy đổi 1,05 mol F thành HCOOH (0,45 +0,15.3 = 0,9), C3H5(OH)3 (0,45 + 0,15 = 0,6), CH2 (e) và H2O (-0,15.3 = -0,45)

nO2 = 0,9.0,5 + 0,6.3,5 + 1,5e = 5,925 ( e = 2,25

( mF = 120

Z có số C < 5 ⟹ Z là C4 hoặc C3

+ Nếu Z là C4H7(OH)3 ( nC (Axit) = 0,9 + e = 2,55 ( số C = 2,55/0,9 = 2,833 (loại vì 2 axit có số mol bằng nhau)


+ Nếu Z là C3H5(OH)3 ( nC (Axit) = 0,9 + e = 3,15 ( số C = 3,15/0,9 = 3,5

( C2H5COOH (0,45 mol) và C3H7COOH (0,45 mol)

meste = mF – mC3,5H7O2 dư – mC3H5(OH)3 dư = 42,15

%meste = 35,125%

Câu 78. [ VDC] Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi, hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch). Thể tích khí thu được trong quá trình điện phân (ở cả hai điện cực) theo thời gian điện phân như sau:

	Thời gian điện phân
	t giây
	2t giây
	3t giây

	Thể tích khí đo ở đktc
	1,344 lít
	2,464 lít
	4,032 lít


Giá trị của a là

    
A. 0,13 mol.
B. 0,15 mol.
C. 0,14 mol.
D. 0,12 mol.
Lời giải:
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Câu 79. [VD] Cho sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):


(1) NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + X


(2) 2X + Y ( CaCO3 + Z + 2H2O


(3) X + Y → CaCO3 + T + H2O

Các chất Y, T lần lượt là

A. Ca(OH)2, NaOH.
B. NaHCO3, Na2CO3.
C. Ca(OH)2, Na2CO3.
D. Na2CO3, Ca(OH)2.

Lời giải:

(1) NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + X: NaHCO3
(2) 2NaHCO3 + Y: Ca(OH)2 ( CaCO3 + Z: Na2CO3 + 2H2O

(3) NaHCO3 + Y: Ca(OH)2 → CaCO3 + T: NaOH + H2O
Câu 80. (VDC) Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):


E + NaOH 
[image: image42.wmf]¾¾®

 X + Y


F + 3NaOH 
[image: image43.wmf]¾¾®

 X + Y + 2Z


2X + H2SO4 
[image: image44.wmf]¾¾®

 2T + Na2SO4
Biết E, F là những este no, mạch hở công thức phân tử có dạng CnHmOn (E, F chỉ chứa nhóm chức este trong phân tử). Cho các phát biểu sau:


(a) Hai chất E và Z có cùng số nguyên tử cacbon.


(b) Chất Z là hợp chất hữu cơ tạp chức.


(c) Từ chất Y có thể điều chế trực tiếp được CH3COOH.


(d) Chất F là este của glixerol với axit caboxylic.


(e) Chất T được sử dụng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.

Số phát biểu đúng là
A. 4.       
B. 5.       
C. 2.       
D. 3.

Lời giải:
Theo tỉ lệ mol của hai phản ứng đầu thì E đơn chức, F ba chức
( E là C2H4O2 (HCOOCH3); X là HCOONa; Y là CH3OH

F là C6H8O6 (HCOO-CH2-COO-CH2-COO-CH3)

Z là HO-CH2-COONa

(a) Đúng.

(b) Đúng.

(c) Đúng: 
[image: image45.wmf]xt
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(d) Sai.

(e) Đúng: HCOOH 
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